
TỜ KHAI THÔNG TIN VISA DU HỌC ÚC (DÀNH CHO HỌC SINH)   http://www.apec.edu.vn 
 

1 
 

TỜ KHAI THÔNG TIN XIN VISA DU HỌC HÈ 

(Vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ tên: ………………………………………………………………… Nam        Nữ 

2. Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………... 

3. Nơi sinh (tỉnh/thành phố, quốc gia):…………………………………………………………………. 

4. Quốc tịch: …………………………………… Quốc tịch khác (nếu có): ……………………............. 

5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………......... 

6. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………................. 

7. Điện thoại: ……………………………. Email: ……………………………………………………. 

8. Số CMND: ………………………………………..… Ngày cấp: ………………………………....... 

Ngày hết hạn: ……………………………… Nơi cấp: ……………………………………..………….... 

9. Số hộ chiếu: …………………………………… Ngày cấp: …………………….…………………. 

Ngày hết hạn: …………………………… Nơi cấp (tỉnh/thành phố, quốc gia): ………………………... 

Bạn có Hộ chiếu cũ hoặc Hộ chiếu bị mất nào không? ………………………. Nếu có, vui lòng cho 

biết: 

- Hộ chiếu cũ hay bị mất? ………….………………………………………………………………......... 

- Số Hộ chiếu cũ hoặc đã bị mất: ………….……………………………………………………………… 

- Quốc gia nơi đã cấp hộ chiếu, ngày cấp: ……………………………………………………….............. 

10. Tên trường bạn đang học: …………………………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………… Khóa học (từ năm nào đến năm nào):……………………………… 

Địa chỉ trường: …………………………………………………………………………………………... 

Số điện thoại của trường: ………………………………………………………………………………… 

11. Liệt kê chi tiết việc học của bạn trong vòng 10 năm qua? Ghi rõ cụ thể như sau: 

(1) Trường Tiểu học: 

a. Tên trường: ……………………………………………………………………………………………. 

b. Địa chỉ trường: ………………………………………………………………………………………... 

c. Năm nhập học: …………………………………… Năm kết thúc: ………………………………….... 

(2) Trường THCS: 

a. Tên trường: ……………………………………………………………………………………………. 

b. Địa chỉ trường: ………………………………………………………………………………………... 

c. Năm nhập học: …………………………………… Năm kết thúc: ………………………………….... 

(3) Trường THPT: 

a. Tên trường: ……………………………………………………………………………………………. 

b. Địa chỉ trường: ………………………………………………………………………………………... 

c. Năm nhập học: …………………………………… Năm kết thúc: ………………………………….... 

12. Bạn biết mấy ngôn ngữ và thời gian đã theo học? (Ví dụ: tiếng Anh – đã học 5 năm) 

……………………………………………………………………………………………………............. 
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……………………………………………………………………………………………………............. 

II. THÔNG TIN CHUYẾN ĐI DU HỌC HÈ 

13. Nước bạn sẽ đi du học hè: ………………………………………………………….…………............ 

14. Ai sẽ trả chi phí du học hè cho bạn: 

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………… 

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………… 

- Mối quan hệ với bạn: …………………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….……… 

- Số điện thoại: ……………………………… Email: …………………………………………………... 

15. Có ai trong gia đình đi cùng bạn không? ………………………………Nếu có, ghi cụ thể: 

Tên và mối quan hệ của người đi cùng:………………………….......……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

16. Bạn đã từng ra nước ngoài chưa? ………………………………………………………………. 

Trong vòng 05 năm trở lại đây, bạn đã ra nước ngoài bao nhiêu lần? …………, vui lòng ghi cụ 

thể: 

+ Lần 1: 

Nước đến: ………………………………………… Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………… 

Bao nhiêu ngày? ……………….....…… Số Visa & loại Visa? ………………………………………… 

+ Lần 2: 

Nước đến: ………………………………………… Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………… 

Bao nhiêu ngày? ……………….....…… Số Visa & loại Visa? ………………………………………… 

+ Lần 3: 

Nước đến: ………………………………………… Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………… 

Bao nhiêu ngày? ……………….....…… Số Visa & loại Visa? ………………………………………… 

+ Lần 4: 

Nước đến: ………………………………………… Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………… 

Bao nhiêu ngày? ……………….....…… Số Visa & loại Visa? ………………………………………… 

+ Lần 5: 

Nước đến: ………………………………………… Ngày, tháng, năm đã đến: ………………………… 

Bao nhiêu ngày? ……………….....…… Số Visa & loại Visa? ………………………………………… 

17. Bạn đã từng xin Visa đến nước mà bạn sẽ đi du học hè chưa? …………………………………… 

Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm được cấp Visa: ……………………………………………………………………… 

- Số Visa & loại visa: …………………………………………………………………………………… 

18. Bạn có từng bị từ chối Visa nước mà bạn sẽ đi du học hè chưa? ……………………………….... 

Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm bị từ chối Visa: ………………………………………………………………........... 

- Loại visa đã xin: ……………………………………………………………………………………….. 

19. Bạn có bị từ chối khi nhập cảnh hoặc bị lệnh rời khỏi nước bạn sẽ đi du học hè hoặc bất kỳ 

quốc gia nào khác hay không?……………………………………………… Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm cụ thể: ……………………………………………………………………………… 

- Giải thích lý do: ……………………………………………………………………………………….. 

20. Bạn đã bị từ chối Visa nước nào khác chưa? ………………………………… Nếu có, ghi cụ thể: 

+ Lần 1: 
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Nước bị từ chối Visa: ……………………………….  khi nào? (ngày, tháng, năm): …………………… 

Loại Visa đã bị từ chối? ……………………………………………………………………………......... 

Lý do bị từ chối Visa: …………………………………………………………………………………… 

+ Lần 2: 

Nước bị từ chối Visa: ……………………………….  khi nào? (ngày, tháng, năm): …………………… 

Loại Visa đã bị từ chối? ……………………………………………………………………………......... 

Lý do bị từ chối Visa: ……………………………………………………….……………………........... 

+ Lần 3: 

Nước bị từ chối Visa: ……………………………….  khi nào? (ngày, tháng, năm): …………………… 

Loại Visa đã bị từ chối? ……………………………………………………………………………......... 

Lý do bị từ chối Visa: ……………………………………………………….……………………........... 

21. Bạn đã bị mất hoặc bị ăn cắp Visa lần nào chưa? …………………………… Nếu có, ghi cụ thể: 

- Năm bị mất hoặc bị ăn cắp Visa đó: ……………………………...…………………………............... 

- Giải thích NGẮN GỌN: ……………………………………………………………………………… 

22. Bạn đã từng xin nhập cư vào nước bạn sẽ đi du học hè chưa? …………………………............…. 

Nếu có, ghi cụ thể: 

- Ngày, tháng, năm nộp hồ sơ nhập cư: …………………………………………………........………… 

- Ai là người đã nộp hồ sơ nhập cư thay cho bạn: ……………………………………........…………… 

III. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

23. Thông tin của Cha: 

+ Họ và tên: ……………………………………………………… Ngày sinh: ………….............……… 

+ Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………. 

+ Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………………………………… 

+ Cha của bạn có ở nước ngoài không? ………………………………………………………………… 

(Nếu có: Vui lòng ghi rõ nước đang ở, tình trạng công dân như định cư, hoặc thẻ xanh, hoặc khác): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

24. Thông tin của Mẹ: 

+ Họ và tên: ……………………………………………………… Ngày sinh: ………………………… 

+ Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….. 

+ Điện thoại: …………………………………… Email: ……………………………………………… 

+ Mẹ của bạn có ở nước ngoài không? …………………………………………………………………. 

(Nếu có: Vui lòng ghi rõ nước đang ở, tình trạng công dân như định cư, hoặc thẻ xanh, hoặc khác): 

………………………………………………………………………............…………………………… 

25. Kể tên tất cả anh, chị, em ruột của bạn? (Gồm: Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ hiện tại, mối quan 

hệ, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp) 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............………………………………………

………………………………………............………………………………………… 

26. Bạn có người thân đang ở nước mà bạn sẽ đi du học hè không, NGOẠI TRỪ Cha và Mẹ của 

bạn? (bao gồm anh, chị em ruột, chú, bác, cô, dì, ông ngoại, ông nội, bà ngoại, bà nội và những họ 

hàng khác…). Nếu có, vui lòng ghi rõ những thông tin sau: 

http://www.apec.edu.vn/


TỜ KHAI THÔNG TIN VISA DU HỌC ÚC (DÀNH CHO HỌC SINH)   http://www.apec.edu.vn 
 

4 
 

a/ Họ và tên: …………………………………………………….......…………………………………… 

+ Mối quan hệ với bạn: ………………………………………………………………………………… 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

+ Tình trạng công dân: ………………………………………………………………………………… 

b/ Họ và tên: …………………………………………………………………………………………… 

+ Mối quan hệ với bạn: ………………………………………………………………………………… 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

+ Tình trạng công dân: ………………………………………………………………………………… 

c/ Họ và tên: …………………………………………………………………………………………… 

+ Mối quan hệ với bạn: ………………………………………………………………………………… 

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

+ Tình trạng công dân: ………………………………………………………………………………… 

IV. THÔNG TIN KHÁC 

Bạn có lưu ý đặc biệt gì về sức khỏe không? (Ví dụ: bạn bị dị ứng gì, bạn có bệnh tật gì đặc biệt ...) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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